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Ngày 17/11/2021, T        T                ban hành Quyế  định số 

1048/QĐ-TCTDTT về việc                       Vô địch Cờ  ướng đồ   đội 

  ố       diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 07/12/2021 tạ          ố     T      

 ỉ            ;  

T ê   ơ sở Q  ế  đị   số     /QĐ-TCTDTT        /11/2021     T    

    T                 ề   ệ            B   T            Vô đị   cờ  ướng đồ   

độ    ố        ăm          ết qu      đấu c       đ         động viên tham dự; 

Sở Vă   ó     T   thao Khánh Hòa thông báo kết qu    ư s  :  

 

1. Nội d ng đồng đội n  cờ nh nh 

 
Huy 

chương 
Đơn vị 

Họ và tên  

vận động viên 

Hạng  

cá  

nhân 

Điểm 
Tổng 

hạng 

Đạt 

 c p 

Vàng 
Tp  Hồ Ch  

Minh 

Đ m T ị T         1 5.5 
5 

  ệ   ướ   

    ễ         ế  4 4.5   ệ   ướ   

 ạc   nh Định 
T    T ị B         2 5 

7 
  ệ   ướ   

 ồ T ị T      ồ   5 4.5  ấ    

Đồng Q ảng Ninh 
T ị   T        6 4.5 

16 
 ấ    

Đ    T ị Q         10 4  ấ    

Đồng Hà Nội 
 ê T ị   m      3 5 

20 
  ệ   ướ   

  ạm T      17 2.5  ấ    

 

2  Nội d ng đồng đội n  cờ chớp 

Huy 

chương 
Đơn vị 

Họ và tên 

Vận động viên 

Hạng  

cá 

nhân 

Điểm 
Tổng 

hạng 

Đạt 

 c p 

Vàng 
Tp  Hồ Ch  

Minh 

    ễ         ế  1 7 
3 

  ệ   ướ   

Đ m T ị T         2 5   ệ   ướ   

 ạc Q ảng Ninh T ị   T        5 4 11   ệ   ướ   



 

Đ    T ị      6 4  ấ    

Đồng   nh Định 
 ồ T ị T      ồ   4 5 

13 
 ấ    

T    T ị B         9 4  ấ    

Đồng   nh  ương 
T    T    T     3 5 

18 
  ệ   ướ   

Ngô T ị T   Nga 15 3  ấ    

 

3. Nội d ng đồng đội n  cờ tiê  ch  n 

Huy 

chương 
Đơn vị 

Họ và tên 

Vận động viên 

Hạng  

cá 

nhân 

Điểm 
Tổng 

hạng 

Đạt 

 c p 

Vàng   nh Định 
 ồ T ị T      ồ   1 6 

7 
  ệ   ướ   

T    T ị B         6 4   ệ   ướ   

 ạc 
TP  Hồ Ch  

Minh 

Đ m T ị T         2 5½ 
7 

  ệ   ướ   

    ễ         ế  5 4  ấ    

Đồng Q ảng Ninh 
Đ   T ị T    T ê  4 4 

11 
  

T ị   T        7 4   

Đồng Hà Nội 
  ạm T      3 5 

15 
  

  ề  B    T    12 3   

 

4. Nội d ng đôi n m n  cờ nh nh 

Hạng Đơn vị 
Họ và tên  

Vận động viên 

C   

nhân 

Điểm 

t ận 

Điểm 

v n 
Đạt c p 

Huy 

 chương  

vàng 

  nh Định 
B   T     T    4½ 

10 8½ 
  

T    T ị   ư   4   

Huy 

 chương  

 ạc 

Tp  Hồ Ch  

Minh 

    ễ        

     Q     
5 

9 8 
  

    ễ      Đ    3   

Huy 

 chương  

đồng 

Q ảng Ninh 
    ễ      Q    3 

8 8 
  

Đ   T ị T    T ê  5   

Huy 

 chương  

đồng 

 à Rị  - V ng 

Tà  

 ươ       ệ   ươ   2½ 
7 7½ 

  

    ễ        êm 5   

5 B         
T         T   3 

5 6 
  

  ạm T ị V         3   

6     ộ      ễ  Đạ  T     2½ 3 3½   



 

  ề  B    T    1   

7 Đ ệ  B ê  
    ễ  Đ   T    ½ 

0 ½ 
  

  ạm T ị T    0   

 

5. Nội d ng đôi n m n  cờ chớp 

 

Hạng Đơn vị 
Họ và tên  

Vận động viên 

C   

nhân 

Điểm 

t ận 

Điểm 

v n 
Đạt c p 

Huy 

 chương  

vàng 

 à Rị  - V ng 

Tà  

 ê      T     T   4 
8 8 

  

    ễ        êm 4   

Huy 

 chương  

 ạc 

  nh Định 
B   T     T    3½ 

8 7½ 
  

T    T ị   ư   4   

Huy 

 chương  

đồng 

Hà Nội 
    ễ  Đạ  T     2½ 

7 6½ 
  

 ê T ị   m      4   

Huy 

 chương  

đồng 

Tp  Hồ Ch  

Minh 

T    T     T   3 
4 4½ 

  

T          T  ê    m 1½   

5 B         
  ô Đạ       1 

2 2 
  

  ạm T ị V         1   

6 Q          
 ươ   Đ          1 

1 1½ 
  

Đ   T ị T    Tiên ½   

        

6. Nội d ng đôi n m n  cờ tiê  ch  n 

Hạng Đơn vị 
Họ và tên  

Vận động viên 

C   

nhân 

Điểm 

t ận 

Điểm 

v n 
Đạt c p 

Huy 

 chương  

vàng 

Hà Nội 
    ễ  Đạ  T     4 

9 9 
  

 ê T ị   m      5   

Huy 

 chương  

 ạc 

  nh Định 
B   T     T    4 

8 7 
  

T    T ị   ư   3   

Huy 

 chương  

đồng 

Tp  Hồ Ch  

Minh 

Đ   Q ố   ư   3½ 
6 6 

  

      T          2½   

Huy 

 chương  

đồng 

  c Gi ng 
T ươ        T ấ  2½ 

5 5 
  

  ạm T ị V         2½   

5 
B   ị  - V    

T   

 ê      T     T   1 
2 3 

  

    ễ        êm 2   



 

6 Q          
 ươ   Đ          0 

0 0 
  

Đà  T ị T    T ê  0   

 

7. Nội d ng đồng đội n m cờ nh nh 

 

Hạng Đơn vị 
Họ và tên  

Vận động viên 

Hạng 

cá 

nhân 

Tổng 

hạng 

đội 

Điểm 

cá 

nhân 

Đạt c p 

Huy 

chương 

vàng 

  nh Phước 

    ễ  T     B     

11 

7½   ệ   ướ   

   Vă  T ế    7   ệ   ướ   

Đ        T          6   ệ   ướ   

Huy 

chương 

 ạc 

TP  Hồ Ch  

Minh 

V  Q ố  Đạ    

22 

6½   ệ   ướ   

     T     T     6   ệ   ướ   

T          T m   6  ấ    

Huy 

chương 

đồng 

Đà N ng 

Tô  T ấ       T     

26 

6½   ệ   ướ   

T          S      6  ấ    

V  Vă        T      5½  ấ    

Huy 

chương 

đồng 

  nh  ương 

 ạ             

33 

6½   ệ   ướ   

T        B      5½  ấ  1 

Đ              5½  ấ    

5 Q          

     ạ    ườ     

55 

6½   

V                5½   

 ươ   Đ            5   

6 Bộ  ô      

    ễ  Vă  T      

91 

5½   

    ễ  Vă         5   

 ê T        êm   4½   

7 B    Đị   

    ễ  Vă  Tớ    

101 

5   

    ễ  T      ư    5   

Pham Trung Thanh   4½   

8 B         

T ươ        T ấ    

121 

5   

 ươ   T    T  ệ    4½   

    ễ  T ế   ạ     4½   

9 Đ ệ  B ê  

        T     

214 

2½   

    ễ    ươ   Đô     2   

Đ         T      1½   

 



 

8. Nội d ng đồng đội n m cờ chớp 

Hạng Đơn vị 
Họ và tên  

Vận động viên 

Hạng 

cá 

nhân 

Tổng 

hạng 

 đội 

Điểm 

cá 

nhân 

Đạt c p 

Huy 

chương 

vàng 

  nh Phước 

   Vă  T ế  1 

13 

7   ệ   ướ   

    ễ  T     B   3 6½   ệ   ướ   

V       ườ   9 6   ệ   ướ   

Huy 

chương 

 ạc 

TP  Hồ Ch  

Minh 

     T     T   5 

23 

6½   ệ   ướ   

V  Q ố  Đạ  7 6½   ệ   ướ   

    ễ  T    Đ       11 6  ấ    

Huy 

chương 

đồng 

Đà N ng 

T          S    2 

25 

6½   ệ   ướ   

Tô  T ấ       T   6 6½  ấ    

V  Vă        T    17 5½  ấ    

Huy 

chương 

đồng 

  nh  ương 

T    Q ố  V ệ  8 

42 

6   ệ   ướ   

Đ            16 5½  ấ    

  ệ            18 5½  ấ    

5 Q          

     ạ    ườ   4 

49 

6½   

    ễ      Q    15 5½   

Đ    Vă  T    30 5   

6 Bộ  ô      

    ễ  Vă  T   23 

86 

5   

 ê Đ    Tấ  T   26 5   

    ễ  Q ố  Vư    37 4½   

7 B    Đị   

  ạm T     T     34 

138 

4½   

    ễ  Vă  Tớ  43 4   

    ễ  T      ư  61 2½   

8 B         

 ươ   T    T  ê  49 

154 

3½   

    ễ  T ế   ạ   51 3½   

    ễ  Vă  T ế  54 3   

        

 

 



 

9. Nội d ng đồng đội n m cờ tiê  ch  n 

Hạng Đơn vị 
Họ và tên 

Vận động viên 

Hạng 

cá 

nhân 

Tổng 

hạng 

củ  

đội 

Điểm 

cá 

nhân 

Đạt c p 

Huy 

chương 

vàng 

  nh Phước 

   Vă  T ế  1 

13 

6   ệ   ướ   

    T ấ      4 5   ệ   ướ   

    ễ        ư   8 5   ệ   ướ   

Huy 

chương 

 ạc 

TP  Hồ Ch  

Minh 

    ễ  T    Đ       2 

14 

5½   ệ   ướ   

T          T m 5 5   ệ   ướ   

     T     T   7 5  ấ    

Huy 

chương 

đồng 

Q ảng Ninh 

     ạ    ườ   3 

22 

5   ệ   ướ   

 ươ   Đ          6 5  ấ    

V              13 4½  ấ    

Huy 

chương 

đồng 

 ộ Công An 

    ễ  Vă       10 

48 

5  ấ    

    ễ  Vă  T    17 4½   ệ   ướ   

    ễ  Vă  T   21 4  ấ    

5 Đ       

T    Vă       15 

53 

4½   

T          S    18 4   

T ươ   Đ    V  20 4   

6 B    Đị   

    ễ  Vă  Tớ  22 

85 

3½   

    ễ  T      ư  26 3½   

  ạm T     T     37 3   

7 B         

    ễ  T ế   ạ   29 

94 

3½   

T         T   32 3½   

 ươ   T    T  ê  33 3½   

8 Đ ệ  B ê  

Đ         T    53 

166 

1½   

        T   56 1   

    ễ    ươ   Đô   57 1   

       

        

 

 

 

 



 

10. Nội dung cá nhân n  cờ nhanh 

Huy 

chương 

(Hạng) 

Họ tên 

Vận động viên 
Đơn vị Điểm Hs1 Hs2 Hs3 Hs4 Hs5 

Đạt 

 c p 

Vàng 
Đàm Thị Th   

Dung 

Tp  Hồ 

Ch  Minh 
5½ 0 26½ 28½ 5 3 

  ệ  

  ướ   

 ạc 
T  n Thị   ch 

H ng 
  nh Định 5 0 25 27½ 4 3 

  ệ  

  ướ   

Đồng  ê Thị  im  o n Hà Nội 5 0 24 26½ 4 4 
  ệ  

  ướ   

Đồng 
Ng   n Hoàng 

  n 

Tp  Hồ 

Ch  Minh 
4½ 0 28½ 31 3 4  ấ    

5  ồ T ị T      ồ   B    Đị   4½ 0 28½ 31 3 4  ấ    

6 T ị   T        
Q     

Ninh 
4½ 0 21 23 3 4  ấ    

7 
T          T  ê  

Kim 

T    ồ     

Minh 
4½ 0 19 19½ 4 4  ấ    

8   ô T ị T       
B    

 ươ   
4 0 23½ 26 3 3  ấ    

9       T          
T    ồ     

Minh 
4 0 19½ 20 4 3  ấ    

10 
Đ    T ị Q     

Anh 

Q     

Ninh 
4 0 19 21 3 3  ấ    

11   ô T ị B   T    
T    ồ     

Minh 
3½ 0 24 26½ 3 4  ấ    

12 Vươ   T        B    Đị   3 0 23½ 26 2 3   

13 
    ễ    ệ  Thanh 

Nhân 
B    Đị   3 0 22½ 24½ 2 3   

14   ô T ị T      
B    

 ươ   
3 0 22½ 23 2 3   

15 T    T    T     
B    

 ươ   
3 0 20½ 21 1 2   

16     ễ    m      T   T    ồ     3 0 18½ 19 2 3   



 

Minh 

17   ạm T          ộ  2½ 0 25 27½ 2 4   

18 Đ    T ị      
Q     

Ninh 
2½ 0 23 23½ 1 3   

19  ạ       Q     
B    

 ươ   
1 0 18 20 0 3   

          
11. Nội d ng c  nh n n  cờ chớp 

 

Huy 

chương 

(Hạng) 

Họ và tên 

Vận động viên 
Đơn vị Điểm Hs1 Hs2 Hs3 Hs4 Hs5 

Đạt 

 c p 

Vàng 
Ng   n Hoàng 

  n 

Tp. Hồ 

Ch  Minh 
7 0 25½ 28½ 7 3 

  ệ  

 ướ   

 ạc 
Đàm Thị Th   

Dung 

Tp  Hồ 

Ch  Minh 
5 0 27½ 30 5 4 

  ệ  

 ướ   

Đồng T  n Th   T  ng 
  nh 

 ương 
5 0 26 29 5 3 

  ệ  

 ướ   

Đồng 
Hồ Thị Th nh 

Hồng 
  nh Định 5 0 26 28½ 5 3 

  ệ  

 ướ   

5 T ị   T    Nga 
Q     

Ninh 
4 0 28½ 29 4 3  ấ    

6 Đ    T ị      
Q     

Ninh 
4 0 26½ 29 3 3  ấ    

7 
Đ    T ị Q     

Anh 

Q     

Ninh 
4 0 22½ 24½ 3 3  ấ    

8   ề  B    T        ộ  4 0 17½ 19½ 2 3  ấ    

9 T    T ị B         B    Đị   4 0 17½ 18 3 3  ấ    

10   ạm T          ộ  3½ 1 18 18½ 3 3  ấ    

11   ô T ị B   T    
T    ồ     

Minh 
3½ 0 18 20 2 3  ấ    

12 
    ễ    m      

Thy 

T    ồ     

Minh 
3 0 25½ 28 3 4   



 

13     ễ      Đ    
T    ồ     

Minh 
3 0 24½ 27 3 4   

14 
    ễ    ệ  T     

Nhân 
B    Đị   3 0 21½ 24 3 4   

15   ô T ị T       
B    

 ươ   
3 0 21 21½ 3 3   

16   ô T ị T      
B    

 ươ   
3 0 20½ 21 2 3   

17 Vươ   T        B    Đị   2½ 1 19½ 22 2 4   

18       T          
T    ồ     

Minh 
2½ 0 20½ 21 2 4   

19  ạ       Q     
B    

 ươ   
1 0 19 21½ 0 3   

 

12. Nội d ng c  nh n n  cờ tiê  ch  n  

Huy 

chương 

(Hạng) 

Họ và tên 

Vận động viên 
Đơn vị Điểm Hs1 Hs2 Hs3 Hs4 Hs5 

Đạt 

 c p 

Vàng 
 ồ  T ị T     

 ồ   
B    Đị   6 0,0 25,0 26,5 5 4 

  ệ  

 ướ   

 ạc 
Đ m T ị T    

Dung 

T    ồ     

Minh 
5.5 0,0 26,5 29,5 4 4 

  ệ  

 ướ   

Đồng   ạm T          ộ  5 0,0 27,0 28,0 3 3 
  ệ  

 ướ   

Đồng Đ   T ị T    T ê  
Q     

Ninh 
4 0,0 26,0 29,0 3 3  ấ    

5     ễ         ế  
T    ồ     

Minh 
4 0,0 26,0 27,5 3 3  ấ    

6 T    T ị B         B    Đị   4 0,0 25,0 26,5 3 4  ấ    

7 T ị   T        
Q     

Ninh 
4 0,0 23,0 24,0 3 4  ấ    

8 Đ    T ị      
Q     

Ninh 
4 0,0 19,5 20,5 3 4  ấ    



 

9     ễ    m      T   
T    ồ     

Minh 
3.5 0,0 28,5 31,5 3 3  ấ    

10   ô T ị B   T    
T    ồ     

Minh 
3 0,0 24,0 27,0 2 4   

11 
    ễ    ệ  T     

Nhân 
B    Đị   3 0,0 19,5 21,0 3 4   

12   ề  B    T        ộ  3 0,0 19,5 20,5 3 3   

13 Vươ   T        B    Đị   3 0,0 16,5 17,5 3 3   

14     ễ      Đ    
T    ồ     

Minh 
1.5 0,5 20,5 21,5 1 3   

15 
T          T  ê  

Kim 

T    ồ     

Minh 
1.5 0,5 18,5 19,5 1 3   

16 
Đ    T ị Q     

Anh 

Q     

Ninh 
1 0,0 20,5 22,0 1 4   

 

13  Nội d ng c  nh n n m cờ nh nh 

Huy 

chương 

(Hạng) 

Họ và tên  

Vận động viên 
Đơn vị Điểm Hs1 Hs2 Hs3 Hs4 Hs5 

Đạt 

 c p 

Vàng 
Ng   n Thành 

 ảo 

  nh 

Phước 
7½ 0 47½ 52 6 5 

  ệ  

 ướ   

 ạc Hà Văn Ti n 
  nh 

Phước 
7 0 47½ 50½ 5 5 

  ệ  

 ướ   

Đồng Ph  Mạnh Cường 
Q ảng 

Ninh 
6½ 0 45 49 5 4 

  ệ  

 ướ   

Đồng  ại Ly Huynh 
  nh 

 ương 
6½ 0 44 49 5 4 

  ệ  

 ướ   

5 V  Q ố  Đạ  
T    ồ     

Minh 
6½ 0 44 47½ 6 4 

  ệ  

 ướ   

6 Tô  T ấ       T   Đ       6½ 0 39 42 5 4 
  ệ  

 ướ   

7      T     T   
T    ồ     

Minh 
6 0 46½ 49½ 4 4  ấ    



 

8 
Đ        T    

Lân 

B    

  ướ  
6 0 44½ 48½ 4 5  ấ    

9 T          S    Đ       6 0 42½ 45 5 4  ấ    

10 T          T m 
T    ồ     

Minh 
6 0 38½ 39½ 5 5  ấ    

11 
V  Vă        

T    
Đ       5½ 0 47½ 51 4 5  ấ    

12 T        B    
B    

 ươ   
5½ 0 47 51 3 5  ấ  1 

13 
    ễ  Q     

     

T ă   

        

đạ  

5½ 0 45½ 49 5 4  ấ    

14     T ấ      
B    

  ướ  
5½ 0 45 47½ 4 5  ấ    

15     ễ          m 
T    ồ     

Minh 
5½ 0 43½ 47 2 4  ấ    

16     ễ  Vă  B   
B    

  ướ  
5½ 0 43½ 46 4 5  ấ    

17 Đ       Khoa 
B    

 ươ   
5½ 0 42½ 45½ 2 5  ấ    

18     ễ  Vă  T    
Bộ  ô   

an 
5½ 0 41½ 44½ 5 5  ấ    

19 V              
Q     

Ninh 
5½ 0 40½ 43½ 4 5  ấ    

20 V       ườ   
B    

  ướ  
5½ 0 40½ 43½ 4 4  ấ    

21 
    ễ  T    Đ  

Ninh 

T    ồ     

Minh 
5½ 0 40½ 43½ 2 4  ấ    

22  ê Vă  Q   
B   ị  - 

V    T   
5½ 0 36½ 38½ 4 5  ấ    

23  ê      T      T   
B   ị  - 

V    T   
5 0 44 47 3 5  ấ    

24   ô           
B    

  ướ  
5 0 44 45½ 2 4  ấ    



 

25 T    T     T   
T    ồ     

Minh 
5 0 42 45½ 2 5  ấ    

26 T    Q ố  V ệ  
B    

 ươ   
5 0 41½ 44 2 5  ấ    

27     ễ        ư   
B    

  ướ  
5 0 41½ 43½ 3 5  ấ    

28     ễ  Vă  Tớ  B    Đị   5 0 41 44 3 5  ấ    

29       Q     Đ ệ  
B    

  ướ  
5 0 41 44 3 4  ấ    

30 T ươ        T ấ  B   Giang 5 0 41 44 3 4  ấ    

31    T     T   
B    

 ươ   
5 0 40 43 4 5  ấ    

32     ễ  Vă       
Bộ  ô   

an 
5 0 38 40½ 5 4  ấ    

33  ươ   Đ          
Q     

Ninh 
5 0 37½ 40½ 3 5  ấ    

34 
    ễ   ê      

Đ   

Q     

     
5 0 37 39½ 5 4  ấ    

35 T    Vă       Đ       5 0 36½ 38½ 2 4  ấ    

36     ễ  T      ư  B    Đị   5 0 35 38½ 3 4  ấ    

37 Pham Trung Thanh B    Đị   4½ 0 39 41½ 3 4  ấ    

38 T ươ   Đ    V  Đ       4½ 0 38½ 42½ 3 4  ấ    

39     ễ      Độ 
B    

 ươ   
4½ 0 38 41 3 4  ấ  1 

40 T ị   Vă  T     
B    

 ươ   
4½ 0 38 40½ 4 4  ấ    

41  ê T        êm 
Bộ  ô   

an 
4½ 0 38 39 3 4  ấ    

42 Uô    ươ   B   
B    

 ươ   
4½ 0 37½ 39½ 3 4  ấ    



 

43 Từ Đ   T     
Bộ  ô   

an 
4½ 0 37½ 39 4 5  ấ    

44  ươ   T    T  ệ  B         4½ 0 37 40 3 5  ấ    

45   ệ            
B    

 ươ   
4½ 0 35½ 38 2 4  ấ    

46  ê Đ    Tấ  T   
Bộ  ô   

an 
4½ 0 34½ 37½ 2 4  ấ    

47     ễ  T ế   ạ   B         4½ 0 33½ 36 3 5  ấ    

48 T     ê      T    
T    ồ     

Minh 
4½ 0 33½ 35½ 2 4  ấ    

49  ươ   V ế       
Bộ  ô   

an 
4½ 0 29½ 31½ 4 4  ấ    

50     ễ            
B    

 ươ   
4 0 42½ 45 2 5   

51 Đ        T     
B    

  ướ  
4 0 39½ 42 3 5   

52     ễ  Vă  T ế  B         4 0 38½ 41½ 3 4   

53   ô Đạ       B         4 0 38½ 41 4 4   

54     ễ  Vă  T   
Bộ  ô   

an 
4 0 38 39 2 4   

55 T    T        
T    ồ     

Minh 
4 0 35½ 38 3 4   

56 T ị   Đ    T    B         4 0 30½ 32 4 5   

57 
    ễ  T     

Thiên 

T    ồ     

Minh 
4 0 30 33 3 4   

58 Tô T  ê  Tườ   
B    

 ươ   
3½ 0 37½ 39 3 4   

59 Đ   Q ố   ư   
T    ồ     

Minh 
3½ 0 36½ 39½ 2 4   

60 Đ  V         
Bộ  ô   

an 
3½ 0 35½ 38½ 3 4   



 

61     ễ  Vă      
Bộ  ô   

an 
3½ 0 33½ 34 3 5   

62 
V      ễ        

Luân 

T    ồ     

Minh 
3 0 39 41 3 4   

63 
 ồ     ễ      

Duy 
Đ       3 0 34 36½ 1 4   

64 Pham Xuan Quang B         3 0 33½ 35 3 5   

65 B             
T    ồ     

Minh 
3 0 33½ 33½ 1 4   

66 
    ễ  Q ố  

Vư    

Bộ  ô   

an 
3 0 33 35 1 4   

67     ễ           
B    

 ươ   
3 0 31 31½ 1 5   

68 Đ    Vă  T    
Q     

Ninh 
3 0 30½ 34 2 5   

69     ễ  T ế       

T ă   

        

đạ  

2½ 0 36 39 1 4   

70         T   Đ ệ  B ê  2½ 0 30 29 1 4   

71 
    ễ    ươ   

Đô   
Đ ệ  B ê  2 0 36½ 36½ 1 4   

72  ươ             B         2 0 32½ 32½ 0 4   

73 Đ         T    Đ ệ  B ê  1½ 0 29 31 1 4   

74 T    T       ế  Đ ệ  B ê  1½ 0 29 29 1 4   

75     ễ  T ế  S   Đ ệ  B ê  1 0 37 29½ 0 1   

76     ễ  Vă  T  ệ  Đ ệ  B ê  1 0 33½ 29½ 0 3   

77     ễ         ế  Đ ệ  B ê  0 0 35½ 26 0 2   

          
 



 

14. Nội dung c  nh n n m cờ chớp 

Huy 

chương 

(Hạng) 

Họ và tên 

Vận động viên 
Đơn vị Điểm Hs1 Hs2 Hs3 Hs4 Hs5 

Đạt 

 c p 

Vàng Hà Văn Ti n 
  nh 

Phước 
7 0 49½ 54 5 4 

  ệ  

 ướ   

 ạc T  n H  nh Sil  Đà N ng 6½ 0 45½ 47½ 6 5 
  ệ  

 ướ   

Đồng 
Ng   n Thành 

 ảo 

  nh 

Phước 
6½ 0 44½ 48½ 5 5 

  ệ  

 ướ   

Đồng Ph  Mạnh Cường 
Q ảng 

Ninh 
6½ 0 44½ 47½ 5 4 

  ệ  

 ướ   

5      T     T   
T    ồ     

Minh 
6½ 0 42½ 45½ 4 4 

  ệ  

 ướ   

6 Tô  T ấ       T   Đ       6½ 0 42 44½ 6 5 
  ệ  

 ướ   

7 V  Q ố  Đạ  
T    ồ     

Minh 
6½ 0 41 43 6 5 

  ệ  

 ướ   

8 T    Q ố  V ệ  
B    

 ươ   
6 0 44 47½ 4 4  ấ    

9 V       ườ   
B    

  ướ  
6 0 44 47 4 4  ấ    

10     T ấ      
B    

  ướ  
6 0 43½ 46½ 5 4  ấ    

11 
    ễ  T    Đ  

Ninh 

T    ồ     

Minh 
6 0 40 43½ 5 5  ấ    

12 Đ   Q ố   ư   
T    ồ     

Minh 
6 0 40 43 5 5  ấ    

13 Đ        T     
B    

  ướ  
6 0 40 42½ 5 5  ấ    

14 T          T m 
T    ồ     

Minh 
6 0 39½ 43 5 4  ấ    

15     ễ      Q    
Q     

Ninh 
5½ 0 49½ 54 5 4  ấ    



 

16 Đ   Cao Khoa 
B    

 ươ   
5½ 0 42½ 46 4 4  ấ    

17 
V  Vă        

T    
Đ       5½ 0 42½ 44½ 4 5  ấ    

18   ệ            
B    

 ươ   
5½ 0 38½ 41½ 2 5  ấ    

19 
    ễ  Q     

     

T ă   

        

đạ  

5½ 0 37½ 41½ 5 5  ấ    

20 T    Vă       Đ       5½ 0 37½ 41 4 4  ấ    

21     ễ      Độ 
B    

 ươ   
5 0 47 50 3 4  ấ    

22 Tô T  ê  Tườ   
B    

 ươ   
5 0 45 47½ 4 4  ấ    

23     ễ  Vă  T   
Bộ  ô   

an 
5 0 44½ 48½ 5 4  ấ    

24     ễ          m 
T    ồ     

Minh 
5 0 44 47 4 5  ấ    

25     ễ            
B    

 ươ   
5 0 43 47½ 3 4  ấ    

26  ê Đ    Tấ  T   
Bộ  ô   

an 
5 0 41½ 44½ 4 5  ấ    

27     ễ        ư   
B    

  ướ  
5 0 40½ 42½ 4 4  ấ    

28 T        B    
B    

 ươ   
5 0 40 43 5 4  ấ    

29 
V      ễ        

Luân 

T    ồ     

Minh 
5 0 36 38 4 5  ấ    

30 Đ    Vă  T    
Q     

Ninh 
5 0 35½ 38½ 4 5  ấ    

31       Q     Đ ệ  
B    

  ướ  
4½ 0 44½ 46½ 4 4  ấ    

32 V              
Q     

Ninh 
4½ 0 42 44 4 4  ấ    



 

33 Uô    ươ   B   
B    

 ươ   
4½ 0 39½ 43 4 4  ấ    

34   ạm T     T     B    Đị   4½ 0 37 39 4 4  ấ    

35 T ươ   Đ    V  Đ       4½ 0 36½ 38½ 4 5  ấ    

36     ễ           
B    

 ươ   
4½ 0 34 36 4 4  ấ    

37 
    ễ  Q ố  

Vư    

Bộ  ô   

an 
4½ 0 33½ 36½ 4 4  ấ    

38 Từ Đ   T     
Bộ  ô   

an 
4½ 0 33 35½ 4 5  ấ    

39 T    T        
T    ồ     

Minh 
4½ 0 28½ 30½ 3 4  ấ    

40   ô           
B    

  ướ  
4 0 42 45 4 4   

41 
 ồ     ễ      

Duy 
Đ       4 0 40 42½ 2 4   

42 
Đ        T    

Lân 

B    

  ướ  
4 0 37 39½ 3 5   

43     ễ  Vă  Tớ  B    Đị   4 0 37 39 4 5   

44    T     T   
B    

 ươ   
4 0 35 37½ 4 5   

45     ễ  Vă       
Bộ  ô   

an 
4 0 33½ 36 3 4   

46     ễ  Vă  B   
B    

  ướ  
4 0 31½ 33½ 3 5   

47  ê Vă  Q   
B   ị  - 

V    T   
3½ 0 39 41½ 3 5   

48     ễ  Vă      
Bộ  ô   

an 
3½ 0 36 38½ 3 5   

49  ươ   T    T  ê  B         3½ 0 34½ 36½ 3 5   

50 
    ễ  T     

Thiên 

T    ồ     

Minh 
3½ 0 33½ 36 1 4   



 

51     ễ  T ế   ạ   B         3½ 0 30½ 32½ 2 4   

52  ươ   V ệ       
Bộ  ô   

an 
3½ 0 28½ 30½ 3 5   

53 
    ễ   ê      

Đ   

Q     

     
3½ 0 24½ 26½ 2 4   

54     ễ  Vă  T ế  B         3 0 38 41 2 4   

55  ê T        êm 
Bộ  ô   

an 
3 0 35 38 2 5   

56 T ị   Đ    T    B         3 0 33½ 36½ 2 4   

57 T         T   B         3 0 30 32 3 5   

58 T ị   Vă  T     
B    

 ươ   
3 0 29½ 31½ 3 5   

59 B             
T    ồ     

Minh 
3 0 29 31 2 5   

60 T     ê      T    
T    ồ     

Minh 
3 0 28 30 1 4   

61     ễ  T      ư  B    Đị   2½ 0 32½ 34½ 2 4   

62     ễ  Vă  T    
Bộ  ô   

an 
2½ 0 31½ 34½ 2 4   

63 T ươ        T ấ  B         2½ 0 31 32½ 0 4   

64   ạm      Q     B         2½ 0 29½ 31½ 1 4   

65 Đ  V         
Bộ  ô   

an 
2 0 35½ 37½ 2 4   

66 
 ươ       ệ  

 ươ   

B   ị  - 

V    T   
0 0 23 24 0 1   

 

 

 

 

 

        



 

 

15  Nội d ng c  nh n n m cờ tiê  ch  n 

Huy 

chương 

(Hạng) 

Họ và tên  

Vận động viên 
Đơn vị Điểm Hs1 Hs2 Hs3 Hs4 Hs5 

Đạt 

 c p 

Vàng Hà Văn Ti n 
  nh 

Phước 
6 0 26 29 5 3 

  ệ  

 ướ   

 ạc 
Ng   n T  n Đ  

Ninh 

Tp  Hồ 

Ch  Minh 
5½ 0 27½ 30 4 3 

  ệ  

 ướ   

Đồng Ph  Mạnh Cường 
Q ảng 

Ninh 
5 0 28 30½ 4 3 

  ệ  

 ướ   

Đồng Ch  T  n Hải 
  nh 

Phước 
5 0 27½ 31 3 4 

  ệ  

 ướ   

5 T          T m 
T    ồ     

Minh 
5 0 27 28½ 3 4 

  ệ  

 ướ   

6  ươ   Đ          
Q     

Ninh 
5 0 26 29 4 4 

  ệ  

 ướ   

7      T     T   
T    ồ     

Minh 
5 0 25½ 29 3 3 

  ệ  

 ướ   

8     ễ        ư   
B    

  ướ  
5 0 25½ 28 4 3 

  ệ  

 ướ   

9 Đ        T     
B    

  ướ  
5 0 25 28½ 4 3 

  ệ  

 ướ   

10     ễ  Vă       
Bộ  ô   

an 
5 0 22 23½ 5 3 

  ệ  

 ướ   

11 V  Q ố  Đạ  
T    ồ     

Minh 
4½ 0 28 30 3 4  ấ    

12 T    T     T   
T    ồ     

Minh 
4½ 0 27 30½ 3 4  ấ    

13 V              
Q     

Ninh 
4½ 0 25 27½ 3 3  ấ    

14 
    ễ  Q     

     

T ă   

        

đạ  

4½ 0 24 27 3 4  ấ    



 

15 T    Vă       Đ       4½ 0 23½ 27 4 4  ấ    

16     ễ  T     B   
B    

  ướ  
4½ 0 23½ 25 4 4  ấ    

17     ễ  Vă  T    
Bộ  ô   

an 
4½ 0 22 24 3 4  ấ    

18 T          S    Đ       4 0 26½ 30 3 4  ấ    

19 
V      ễ        

Luân 

T    ồ     

Minh 
4 0 25½ 29 3 3  ấ    

20 T ươ   Đ    V  Đ       4 0 24½ 26½ 3 3  ấ    

21     ễ  Vă  T   
Bộ  ô   

an 
4 0 19½ 21½ 4 4  ấ    

22     ễ  Vă  Tớ  B    Đị   3½ 0 27 29½ 3 4  ấ    

23  ê T        êm 
Bộ  ô   

an 
3½ 0 25½ 29 3 3  ấ    

24     ễ  Vă      
Bộ  ô   

an 
3½ 0 25½ 27½ 3 3  ấ    

25 Tô  T ấ       T   Đ       3½ 0 25½ 27 3 3  ấ    

26     ễ  T      ư  B    Đị   3½ 0 25½ 27 1 3  ấ    

27 
V  Vă        

T    
Đ       3½ 0 24½ 26½ 2 3  ấ    

28     ễ      Q    
Q     

Ninh 
3½ 0 24 25½ 3 4  ấ    

29     ễ  T ế   ạ   B         3½ 0 22½ 24 3 4  ấ    

30 V       ườ   
B    

  ướ  
3½ 0 22 24 3 3  ấ    

31 Đ  V         
Bộ  ô   

an 
3½ 0 22 23½ 3 3  ấ    

32 T         T   B         3½ 0 21 22½ 3 4  ấ    



 

33  ươ   T    T  ê  B         3½ 0 20 22 2 4  ấ    

34 Ngô Đạ       B         3½ 0 19½ 21½ 3 4  ấ    

35 T     ê      T    
T    ồ     

Minh 
3½ 0 19 20½ 2 4  ấ    

36     ễ  Vă  T ế  B         3½ 0 18½ 20 2 3  ấ    

37   ạm T     T     B    Đị   3 0 23½ 25½ 2 3   

38 
    ễ   ê      

Đ   

Q     

     
3 0 22½ 25½ 2 4   

39 B             
T    ồ     

Minh 
3 0 21 23 3 4   

40  ươ   V ệ       
Bộ  ô   

an 
3 0 19 21 2 3   

41 Từ Đ   T     
Bộ  ô   

an 
3 0 16½ 18 3 3   

42 T ị   Đ    T    B         2½ 0 23 26 2 3   

43     ễ          m 
T    ồ     

Minh 
2½ 0 22 24 1 4   

44 
    ễ  Q ố  

Vư    

Bộ  ô   

an 
2½ 0 19½ 21 2 3   

45 Đ    Vă  T    
Q     

Ninh 
2½ 0 17 18½ 2 3   

46  ê Vă  Q   
B   ị  - 

V    T   
2 0 21 23 2 3   

47 
    ễ  T     

Thiên 

T    ồ     

Minh 
2 0 19½ 21 1 3   

48  ê Đ    Tấ  T   
Bộ  ô   

an 
2 0 18½ 20 2 4   

49       Q     Đ ệ  
B    

  ướ  
1½ 0 23½ 26 1 2   

50 
Đ        T    

Lân 

B    

  ướ  
1½ 0 22 23½ 1 2   
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51   ạm      Q     B         1½ 0 20 22 1 3   

52 T    T        
T    ồ     

Minh 
1½ 0 19½ 21½ 0 4   

53 Đ         T    Đ ệ  B ê  1½ 0 16 17½ 0 2   

54   ô           
B    

  ướ  
1 0 21½ 23½ 1 2   

55     ễ  Vă  B   
B    

  ướ  
1 0 19 21 1 2   

56         T   Đ ệ  B ê  1 0 18½ 20 0 2   

57 
    ễ    ươ   

Đô   
Đ ệ  B ê  1 0 17 19 0 2   

58  ươ   Cao Giang B         0 0 19 20 0 1   

59 
 ồ     ễ      

Duy 
Đ       0 0 16½ 18 0 2   

60 
 ươ       ệ  

 ươ   

B   ị  - 

V    T   
0 0 14½ 15½ 0 1   


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-12-09T15:19:50+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tuấn Thanh<ntthanh.svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-12-10T15:23:12+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-12-10T15:23:50+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




